LỜI NÓI ĐẦU
Nhận thức rõ tính bức xúc và tầm quan trọng của vấn đề quản lý thống nhất tài nguyên và môi trường ở các cấp, Nhà nước đã có các bộ luật: Luật bảo vệ môi trường (1993), Luật Tài nguyên nước (1999), Luật Tài nguyên đất (2003), Luật Tài nguyên rừng (2004)..., nhưng việc thực thi các luật này còn nhiều hạn chế. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là các công trình nghiên cứu ĐTCB tổng hợp ở các cấp lãnh thổ còn ít, không đồng bộ nên chưa cung cấp được luận cứ khoa học cho việc quản lý thống nhất và tổng hợp tài nguyên, môi trường và hoạt động KT - XH ở các địa phương. Bộ KHCN & MT (nay là Bộ KH & CN, Bộ TN & MT) đã tổ chức thực hiện nhiều chương trình về sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai... trong đó có những đề tài, đề án có đề cập từng phần đến lãnh thổ Hà Nội như: KHCN-07-04, KHCN-07-11, KC-08-02. Các chương trình, đề tài, đề án kể trên đã thu được nhiều kết quả có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn. Song đến nay việc khai thác sử dụng các kết quả này phục vụ cho sự nghiệp phát triển Thủ đô Hà Nội còn chưa được quan tâm đúng mức.


Điều kiện tự nhiên (ĐKTN), tài nguyên thiên nhiên (TNTN), môi trường sinh thái của Hà Nội khá phong phú và đa dạng. Lịch sử phát triển kinh tế - xã hội với các phong tục tập quán sản xuất, truyền thống văn hoá ở mỗi địa phương cũng mang những sắc thái riêng. Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, giao dịch quốc tế và an ninh quốc phòng của cả nước; Hà Nội có vị thế địa lý đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển KT - XH của vùng Đồng bằng sông Hồng và của nước ta. Song nơi đây cũng đang gặp phải những vấn đề môi trường bức xúc do thiên tai: úng ngập, thoái hoá đất, ô nhiễm môi trường... đặc biệt, việc khai thác ĐKTN, TNTN mạnh mẽ, manh mún, thiếu sự giám sát quản lý chặt chẽ ở một số khu vực đang làm cho một số dạng tài nguyên bị cạn kiệt nhanh chóng, môi trường bị ô nhiễm và suy thoái nặng nề, nhất là sức ép của quá trình đô thị hoá làm cho cân bằng sinh thái tự nhiên bị phá vỡ. Đây đang là những rào cản lớn của quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng lãnh thổ theo hướng bền vững. Trong hơn 2 thập niên qua Hà Nội đã tiến hành một số đề tài nghiên cứu về một số loại hình tài nguyên quan trọng như: địa chất và khoáng sản, nước mặt, nước dưới đất, đất và việc sử dụng các bãi bồi ở đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội... Nhìn chung các công trình nghiên cứu về địa lý lãnh thổ trong thời gian qua ở Hà Nội cho thấy phần lớn tập trung vào đánh giá hiện trạng và xử lý môi trường, các kết quả nghiên cứu tổng hợp về ĐKTN, TNTN còn ít, thiếu hệ thống và tản mạn, không đồng bộ và còn tách biệt nhau cho từng đối tượng riêng lẻ... làm cho việc sử dụng các nguồn dữ liệu này để lập quy hoạch tổng thể và các kế hoạch chiến lược khai thác lãnh thổ gặp nhiều khó khăn và thường chưa đạt được hiệu quả mong muốn.

Hiện nay và trong tương lai vài thập niên tới là thời kỳ gia tăng mạnh mẽ và phát triển toàn diện Hà Nội để xứng với tầm vóc Thủ đô của một nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhiều vấn đề cấp bách về sử dụng hợp lý ĐKTN, TNTN và môi trường đã, đang và sẽ nảy sinh rất phức tạp ở các quy mô khác nhau cần thiết phải được xem xét, xử lý, khắc phục, phòng ngừa... Trước hết cần phải nhận thức được sâu sắc những qui luật cơ bản của thiên nhiên và dự báo về biến động của nó để phát triển bền vững. Chính vì lẽ đó Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Hà Nội và Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước KX.09 đã giao cho Viện Địa lý chủ trì thực hiện đề tài cấp Nhà nước: "Nghiên cứu phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, địa lý, môi trường góp phần định hướng phát triển không gian của Thủ đô Hà Nội trong nửa đầu thế kỷ XXI" mã số KX - 09 - 01. Điều này cũng nhằm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị TW Đảng số 36-CT/TW, ngày 25/6/1998 về “tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Chỉ thị số 32/CT-BCT, ngày 4/5/1998 của Bộ Chính trị về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Đồng thời đáp ứng những chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Thành phố Hà Nội.

Nội dung báo cáo tổng quan là tập hợp các kết quả nghiên cứu của tập thể 88 cán bộ nghiên cứu khoa học thuộc 8 cơ quan Trung Ương thực hiện trong 3 năm từ 2005 - 2007, có bổ sung thêm các tư liệu thực tế của các Sở, Ban, Ngành của Hà Nội.
Để các kết nghiên cứu sớm được ứng dụng vào thực tiễn chúng tôi xin giới thiệu báo cáo tổng quan của đề tài trong khuôn khổ tủ sách Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin quý báu, có giá trị về khoa học và thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô anh hùng của chúng ta.
Do hạn chế về kinh phí và thời gian biên soạn nên không tránh khỏi những thiếu sót, tập thể tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các bạn đồng nghiệp.







CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
CHƯƠNG I

ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN LÃNH THỔ HÀ NỘI

1.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 


Lãnh thổ Hà Nội nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc bộ, có lịch sử được bắt nguồn từ những ngày đầu dựng nước của tổ tiên ta. Cổ Loa đã từng là kinh đô của hai triều đại phong kiến Việt Nam. Đến đầu thế kỷ XI, khi vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long thì công cuộc xây dựng Hà Nội được mở rộng và phát triển... Ngay từ thời đó, trong chiếu dời đô đã thể hiện tầm nhìn xa trông rộng về vị thế địa lý của vùng Hà Nội: "Ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, đã đúng ngôi Nam - Bắc - Tây - Đông, lại tiện hướng nhìn sông tựa núi. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú, tốt tươi, xem khắp nước ta, chỉ nơi đây là thắng địa. Thật là chốn tụ hội của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời".


Trải qua bao thăng trầm với các biến cố của ngót nghìn năm lịch sử, lãnh thổ Hà Nội tính đến tháng 12 năm 2007 nằm ở vị trí 20o53' đến 21o23' độ vĩ Bắc và 105o44' đến 106o02' độ kinh Đông. Từ Bắc xuống Nam dài khoảng 54 km, từ Đông sang Tây nơi rộng nhất khoảng 30 km. Hà Nội có diện tích tự nhiên 920,97 km2 và dân số tính đến năm 2006 là 3,2 triệu người. Hà Nội có 9 quận nội thành: Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, và 5 huyện ngoại thành: Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì. Hà Nội tiếp giáp với 5 tỉnh: Thái Nguyên ở phía Bắc; Bắc Ninh, Hưng Yên ở phía Đông; Vĩnh Phúc ở phía Tây; Hà Tây ở phía Nam và Tây Nam (hình 1.1).


Hà Nội vốn có vị trí địa lý tự nhiên - chính trị quan trọng, có ưu thế đặc biệt so với các địa phương khác trong cả nước. Thành phố Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghị quyết XV NQ/TW của Bộ Chính trị (ngày 15 tháng 12 năm 2000) đã xác định: Hà Nội "là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế". Từ Hà Nội đi các thành phố, thị xã của Bắc bộ cũng như của cả nước rất dễ dàng bằng cả đường ôtô, sắt, thuỷ và hàng không. Hà Nội có 2 sân bay, là đầu mối giao thông của 4 tuyến đường sắt, 5 tuyến đường quốc lộ. Với việc nâng cấp quốc lộ 5, cải tạo quốc lộ 1A, xây dựng đường quốc lộ 1B và quốc lộ 18 nối Hà Nội với khu vực cảng của Quảng Ninh, là khu vực có 2 cụm cảng biển lớn nhất miền Bắc. Đó là những yếu tố gắn bó chặt chẽ Hà Nội với các trung tâm trong cả nước và tạo điều kiện thuận lợi để Hà Nội phát triển mạnh giao lưu buôn bán với nước ngoài, tiếp nhận kịp thời các thông tin, thành tựu khoa học và kỹ thuật của thế giới; tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế, khu vực và cùng hội nhập vào quá trình phát triển năng động của vùng Đông Á - Thái Bình Dương.

1.2. CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT

1.2.1. Địa tầng


Trong phạm vi thành phố Hà Nội có mặt không liên tục các phân vị địa tầng từ Protezozoi đến Kainozoi với tổng bề dày của địa tầng trước Đệ tứ là 213,5m và của Đệ tứ là 213,8 m bao gồm 16 phân vị địa tầng (hình 1.2).


Trong 16 phân vị địa tầng, có 7 phân vị địa tầng trước Đệ tứ và 9 phân vị địa tầng Đệ tứ. Diện lộ của các thành tạo trước Đệ tứ khoảng 100 km2 trong tổng số 920,97 km2 diện tích tự nhiên thành phố Hà Nội; chúng phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi thuộc huyện Sóc Sơn. Diện tích còn lại khoảng 820 km2 là diện phân bố của các thành tạo trầm tích Đệ tứ trên địa bàn các huyện ngoại thành và 9 quận nội thành.


Tổng hợp các nguồn tài liệu đã có [50, 126, 132, 133], trên diện tích thành phố Hà Nội có mặt các phân vị địa tầng từ cổ đến trẻ như sau: 

Giới Proterozoi thượng - Paleozoi hạ

Hệ tầng Sông Chảy (PR3 - (1 sc)


Được Đovjikov A.E xác lập năm 1965 là một phức hệ, sau đó được mô tả là hệ tầng Sông Chảy.


Trong phạm vi thành phố Hà Nội, hệ tầng Sông Chảy mới chỉ phát hiện được qua các lỗ khoan ở phía Bắc, Tây Bắc thị trấn Đông Anh, gồm đá hoa xám đen đến xám sáng, cấu tạo khối và đá gneis. Lân cận thành phố Hà Nội (vùng Vị Thuỷ, Yên Mỹ) còn gặp đá phiến kết tinh, quarzit, amphibolit. Đá quarzit hạt nhỏ, cấu tạo phân dải, định hướng, kiến trúc hạt biến tinh. Bề dày của loạt chỉ quan sát được 83,5m trong các lỗ khoan. Theo tài liệu địa vật lý, bề dày lớn hơn 1000m.

Giới Mesozoi

Hệ Triat - thống trung, bậc Anisi

Hệ tầng Khôn Làng (T2 a kl)
   
Hệ tầng Khôn Làng do Nguyễn Kinh Quốc xác lập theo mặt cắt gần bản Khôn Làng (Lạng Sơn). Trên địa bàn thành phố Hà Nội hệ tầng Khôn Làng phân bố thành dải ở Vệ Linh, núi Dõm, núi Cửa Rừng, núi Chân Chim, núi Hàm Lợn, núi Đôi... với đặc trưng là các đá lục nguyên xen ít thấu kính phun trào. 


Mặt cắt lộ ở vúng núi Am Lom từ sông Đồng Ca theo suối Dõm đến Thanh Hà, từ dưới lên gồm 4 tập:


 - Tập 1: bột kết màu tím nhạt, nâu đỏ, phân lớp dày, xen các lớp mỏng cát kết hạt từ nhỏ đến vừa, chứa các kết hạch, thế nằm khá bình ổn với các góc dốc 15 - 200. Dày 170m.

 - Tập 2: cát kết hạt nhỏ màu vàng nâu, phân lớp dày xen với bột kết màu nâu nhạt. Bột kết, cát kết hạt mịn bị lục hoá, phần hạt vụn gồm thạch anh hạt nửa góc cạnh bị gậm mòn. Độ dày 200m.


 - Tập 3: bột kết tuf màu xám, phân lớp dày 10 - 15cm, xen lớp mỏng cát kết tuf. Phần trên của tập có xen thấu kính phun trào axit, trachyt, ryolit porphyr và felsit dày 4 - 10m, màu tím nhạt, vàng nâu, xám xanh, xám tro. Độ dày 220m.


Kaolin ở Vệ Linh và Thanh Hà (huyện Sóc Sơn) có màu trắng, trắng vàng là sản phẩm phong hoá của đá phun trào mô tả ở trên. 


 - Tập 4: Cát bột kết màu xám, phân lớp 10 - 15cm, bột kết ít khoáng màu tím đỏ, sét kết phân lớp mỏng đến vừa (10 - 20cm) hoặc dày (40cm), thỉnh thoảng có lớp dày hơn. Dày 250m.


Bề dày tổng cộng của hệ tầng: 650 - 845m.


Tại vùng Ba Tương, Am Lom, núi Quán quan sát được hệ tầng nằm chỉnh hợp dưới hệ tầng Nà Khuất, ranh giới dưới chưa quan sát được. Dựa vào quan hệ địa tầng kể trên và đối sánh với các mặt cắt Triat chứa phun trào felsic, hệ tầng Khôn Làng được định tuổi là Anisi, thuộc Triat trung.

Hệ tầng Nà Khuất (T2 nk)


Hệ tầng do Jamoida A.I xác lập theo mặt cắt nằm ở Đông Nam thị xã Lạng Sơn, trên đường từ Mai Pha đi Nà Khuất. Thuộc lãnh thổ Hà Nội, các đá của hệ tầng phân bố ở các dải núi phía Bắc và Tây Bắc huyện Sóc Sơn.


Hệ tầng gồm các trầm tích lục nguyên chứa phong phú hoá thạch hai mảnh. Phần trên của mặt cắt, trầm tích hạt thô chiếm ưu thế. Hệ tầng được chia thành 2 phụ hệ tầng:


Phụ hệ tầng dưới (T2 nk1): phân bố thành những dải kéo dài phương á vỹ tuyến (núi Dõm) và TB - ĐN ( núi Cánh Tay, núi Vành, suối Bầu, núi Quán, núi Đền), ngoài ra còn phân bố ở Thuỵ Lôi (Đông Anh). Mặt căt núi Đền cho thấy các trầm tích của phụ hệ tầng dưới được chia làm 3 tập, kể từ dưới lên như sau: 


Tập 1: Cát kết màu xám, hồng nhạt, rắn chắc, phân lớp dày (0,5 - 1,0m), bột kết, sét kết màu xám tím, xám nâu, vàng nâu, phân lớp mỏng (2 - 3cm). Các đá này xen kẽ nhau dạng nhịp, thành phần bột kết và sét kết. Tập hợp hoá thạch vừa nêu trên có tuổi Triat giữa, Ladin. Dày 175m.


Tập 2: Cát bột kết màu xám vàng, xen kẽ đều đặn với các lớp mỏng (10 - 20cm) cát kết màu xám vàng đến xám nâu. Kiến trúc vi vẩy hạt biến tinh, cấu tạo định hướng. Dày 150m.


Tập 3: Chủ yếu là bột kết màu xám vàng khi bị phong hoá có màu tím nhạt, phân lớp mỏng (2 - 3cm), có chỗ dày (40cm). Trên bề mặt lớp thường có những lỗ rỗng li ti lấp đầy ôxyt sắt. Đá thường nứt nể theo đường vuông góc với mặt lớp. Dày 125m.


Bề dày tổng cộng của phụ hệ tầng dưới: 350 - 450m. 


Phụ hệ tầng trên (T2 nk2): Phân bố chủ yếu ở các vùng Phú Thịnh và Xuân Bảng. Thành phần chủ yếu là cát kết, cát bột kết xen những lớp mỏng sét kết. Lớp cát kết màu xám vàng phân lớp dày (4m) ở dưới cùng được xem là lớp đánh dấu và là lớp cơ sở nằm trên phụ hệ tầng dưới. 


Theo mặt cắt Xuân Bảng, phụ hệ tầng trên gồm 3 tập:


Tập 1: cát kết hạt vừa màu xám nâu, xám vàng, nằm chỉnh hợp trên phụ hệ tầng dưới, chuyển lên trên có xen bột kết, sét kết chứa kết hạch. Các lớp đá có thế nằm khá ổn định với góc dốc 35 - 400. Tại Xuân Bảng đá cắm về Đông Bắc, ở Phú Thịnh và phía Nam núi Vành đá cắm về phía Tây Nam, tạo thành một nếp lõm. Sét kết có kiến trúc sét bột, cấu tạo khối. Dày 100 - 140m.


Tập 2: cát bột kết màu xám nâu đỏ, phân lớp 0,2 - 0,4m, trên mặt lớp có những lỗ hổng nhỏ li ti lấp đầy ôxyt sắt, hoặc hình gợn sóng, phong hoá bóc vỏ dạng cầu. Cát bột kết kể trên xen kẽ khá đều đặn với sét kết, lên đến phần trên của tập lượng sét kết chiếm ưu thế hơn. Dày 150 - 200m. 


Tập 3: cát kết thạch anh màu xám đến xám vàng, hạt nhỏ đến hạt vừa, dạng khối (dày 2 - 3m), chuyển lên bột kết xám vàng, trên mặt lớp có những ổ ôxyt sắt màu vàng lấp đầy các lỗ hổng li ti, và sét kết xám đen, vàng xen các lớp mỏng cát kết hạt nhỏ, trên cùng chủ yếu là bột kết tím nhạt xen ít cát kết cùng phân lớp dày (40 - 100cm). Các lớp đá có thế nằm ổn định với góc dốc 35 - 400. Bề dày chung của tập 150m.


Bề dày của phụ hệ tầng trên dao động trong khoảng 250 - 490m.


Tổng bề dày của hệ tầng Nà Khuất: 600 - 900m.


Hệ tầng Nà Khuất nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Khôn Làng. Quan hệ phía trên của hệ tầng chưa quan sát được. Dựa trên phức hệ hoá thạch hai mảnh, những mặt cắt vừa mô tả được đối sánh với các mặt cắt hệ tầng Nà Khuất ở vùng Lạng Sơn đã được xếp tuổi Trias giữa, chủ yếu là Ladin.


Bột kết và sét kết của hệ tầng Nà Khuất khi bị phong hoá cho sét đồi là nguồn cung cấp vật liệu xây dựng khá lớn cho địa phương.

Hệ Jura, thống hạ - trung

Hệ tầng Hà Cối (J1 - 2 hc)


Hệ tầng Hà Cối do Jamoida A.I (1965) xác lập theo đường từ Hà Cối vào Tấn Mài. Trong diện tích thành phố Hà Nội, các đá thuộc hệ tầng Hà Cối thường lộ ra không liên tục với diện lộ nhỏ hẹp ở vùng đồi thấp phía Tây các xã Tân Dân, Hiền Lương thuộc huyện Sóc Sơn. Ở các diện lộ hẹp trên không quan sát được quan hệ dưới, còn quan hệ trên chúng bị các trầm tích Neogen phủ bất chỉnh hợp lên trên (quan sát qua lỗ khoan).


Hệ tầng gồm sỏi sạn kết, cát kết, bột kết và sét kết, xen kẽ nhau dạng nhịp, mỗi nhịp dày 1 m. Các lớp đá có thế nằm ổn định với góc dốc 30 - 350. Hệ tầng dày 120 m.


Các đá của hệ tầng Hà Cối phân bố trong thành phố Hà Nội có các đặc điểm tương ứng với các lớp thuộc phần thấp của hệ tầng Hà Cối phân bố rộng rãi ở Đông Bắc bộ. Đá cát kết màu trắng của hệ tầng Hà Cối cứng rắn, có thể sử dụng làm đá mài, vật liệu xây dựng, khuôn đúc. Do không phát hiện được hoá thạch, nên tuổi của hệ tầng vẫn xếp là Jura sớm - giữa (J1 - 2 hc).

Hệ Jura thượng - hệ Kreta hạ

Hệ tầng Tam Lung (J3 - K1tl)


Hệ tầng do Vũ Khúc và Đặng Trần Huyên (1995) xác lập ở Tam Lung (Lạng Sơn). Thuộc diện tích thành phố Hà Nội, các đá của hệ tầng chỉ lộ ra với những diện tích nhỏ hẹp gần 1 km2 ở vùng Nam Cường, Hiền Lương thuộc huyện Sóc Sơn. Mặt cắt của đá lộ kém, chỉ quan sát được ở taluy đường ôtô hoặc bờ ao mới đào.


Hệ tầng gồm đá phun trào ryodacit, ryolit porphyr màu xám, thường bị phân phiến (2 - 4cm). Ryolit porphyr có các ban tinh kích thước 0,1 - 0,2cm sắp xếp định hướng theo phương ép. Đá còn tươi, có màu xám sẫm, đôi nơi có xâm tán pyrit. Phương ép của đá là TB - ĐN với góc dốc 600, ở gần đứt gãy dốc tới 800. Hệ tầng dày khoảng 100m.


Dựa vào thành phần thạch học các đá mô tả trên được xếp vào hệ tầng Tam Lung. Ở vùng Tam Lung, các đá phun trào xuyên cắt và phủ lên trên các đá lục nguyên hệ tầng Nà Khuất tuổi Trias giữa và được đối sánh với pha phun trào felsic Mesozoi muộn phát triển rộng rãi ở nước ta, nên xếp vào tuổi Jura muộn - Kreta sớm.

Giới Kainozoi

Hệ Neogen - thống Pliocen

Hệ tầng Vĩnh Bảo (N2vb)


Hệ tầng Vĩnh Bảo do Golovenok V.K và Lê Văn Chân (1966) xác lập tại LK3, cách thị trấn Vĩnh Bảo 1,2 km. Trong phạm vi thành phố Hà Nội, hệ tầng Vĩnh Bảo không lộ ra trên mặt mà chủ yếu gặp trong các lỗ khoan ở vùng Đông Anh trải dài về phía Nam và Đông Nam ở độ sâu từ 77m trở xuống. Hầu hết các lỗ khoan chưa xuyên qua hết trầm tích của hệ tầng Vĩnh Bảo mà thường chỉ gặp ở phần trên của mặt cắt. Không quan sát được ranh giới dưới của hệ tầng Vĩnh Bảo.


Thành phần thạch học của hệ tầng bao gồm: cuội kết, sỏi sạn kết xen kẽ cát kết, cát bột kết màu xám, xám xi măng, chứa vật chất hữu cơ. 


Hệ tầng chứa phong phú các di tích vi cổ sinh, tảo và bào tử phấn hoa. Các lớp chứa vi cổ sinh phân bố gần như nằm ngang, độ sâu bắt gặp chúng trong các lỗ khoan thay đổi từ 77 - 134 m. 


Trong hầu hết các lỗ khoan 1, 2, 3, 4, 6,11 HN (hình 1.3), ở khoảng độ sâu 97 - 103m còn gặp tảo nước mặn: Cyclotella omarensis, tảo nước ngọt - lợ: Hantzschenia sp., Lygopodium sp., Pinus sp., Albus sp., Betula sp., Carpinus sp., Carya sp., Quercus sp., Castanea sp., tuổi Pliocen muộn (N2).

Hệ Đệ tứ (Q)


Diện phân bố của các trầm tích Đệ tứ thể hiện trên bản đồ địa chất và khoáng sản thành phố Hà Nội chiếm diện tích khoảng 800 km2, trong đó ở phía Nam và Đông Nam huyện Sóc Sơn, phần lớn huyện Đông Anh là đồng bằng aluvi cổ hình thành cách ngày nay hơn10.000 năm. Các quận nội thành và các huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm là đồng bằng aluvi trẻ mới được bồi đắp khoảng 4000 năm trở lại đây.


Qua tổng hợp các tài liệu [50, 126, 132, 133], trầm tích Đệ tứ trên địa bàn Hà Nội được phân ra 9 phân vị với tuổi và nguồn gốc khác nhau.

Thống Pleistocen


Trầm tích Pleistocen ở Hà Nội được hình thành trong khoảng thời gian từ 1,6 triệu năm đến 10.000 năm cách ngày nay. Trầm tích phân bố rộng khắp trên địa bàn thành phố. Các trầm tích Pleistocen sớm bắt gặp trong các lỗ khoan sâu; các trầm tích Pleistocen giữa - muộn, phần sớm gặp trong các lỗ khoan và lộ ra ở ven rìa đồng bằng; trầm tích Pleistocen muộn, phần muộn lộ ra dưới dạng đồng bằng aluvi cổ, phân bố chủ yếu ở các huyện Sóc Sơn, Đông Anh và trong các lỗ khoan khu vực nội thành.

Phụ thống Pleistocen hạ

Hệ tầng Lệ Chi - nguồn gốc sông (aQ11lc)


Hệ tầng Lệ Chi do Ngô Quang Toàn xác lập năm 1989 khi nghiên cứu chi tiết LK4. HN (Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội). Trầm tích của hệ tầng không lộ trên mặt, chỉ quan sát được trong các lỗ khoan ở độ sâu 45 đến 69,5m thuộc các tuyến I - I (1, 2,3,4), II - II (5,6,7,8), III - III (10,11,12) (hình 1.3) với chiều dày thay đổi từ 2,5m đến 24,5m. Theo không gian phân bố, trầm tích có bề dày tăng nhanh về phía Nam, Đông Nam và mỏng dần sang hai cánh Đông Bắc, Tây Nam. Bề dày lớn nhất gặp tại LK.6 - HN, Ái Mộ - Gia Lâm là 24,5 m.


Mặt cắt đặc trưng của hệ tầng Lệ Chi quan sát thấy rất rõ nét ở tuyến I - I, trong đó LK4 - HN ở Lệ Chi - Gia Lâm được nghiên cứu chi tiết hơn cả vì ở đây có đầy đủ các tập của tầng từ hạt thô đến hạt mịn thể hiện được rõ nét tính chu kỳ trầm tích aluvi của tầng. Theo thạch học, cổ sinh, trầm tích hệ tầng Lệ Chi được phân ra làm 3 tập từ dưới lên như sau: 


 Tập 1 (77 - 67m): gồm cuội (thạch anh, silic, đá hoa... ) sỏi lẫn ít cát, bột sét thuộc tướng lòng miền núi và chuyển tiếp, đá có màu xám nâu, chiều dày 10m. Tập cuội nằm ngay trên trầm tích hệ tầng Vĩnh Bảo (N2vb).


 Tập 2 (67 - 63,5m): gồm cát hạt nhỏ, cát bột màu vàng xám, chọn lọc và mài tròn tốt. Trầm tích tập này thuộc tướng lòng và gần lòng sông thành tạo trong môi trường có dòng chảy, phân dị mạnh. Chiều dày trung bình của tập 2 là 3,5m.


 Tập 3 (63,5 - 63m): gồm bột, sét, cát xám, xám vàng, xám đen (do lẫn mùn thực vật) độ chọn lọc và mài tròn kém. Chiều dày tập 3 là 0,5 m.


Trong 3 tập trầm tích thì tập 1 (hạt thô) là đối tượng chứa nước ngầm khá phong phú và có chất lượng tốt.


Tại LK 6 - HN, Ái Mộ - Gia Lâm, trầm tích sông thuộc hệ tầng Lệ Chi nằm ở độ sâu 80,5 - 55,5m, chiều dày 24,5m, gồm 3 tập:

Tập 1 (80,5 - 60m): cuội sỏi ít cát, bột sét xám nâu, bề dày 20,5m


Tập 2 (60 - 57m): cát, bột xám vàng, bề dày 3m.


Tập 3 (57 - 55,5m): bột cát, sét màu xám, xám đen có chứa bào tử phấn hoa: Lycopodium, Pteris, Pinus, Cedrus, Ulmus, Tilia, Canabis, Salix, Juglans... và tảo nước ngọt (Centrophyceae) có yếu tố Pleistocen sớm.


Hệ tầng Lệ Chi nằm không chỉnh hợp trên trầm tích tuổi Pliocen muộn và nằm không chỉnh hợp dưới hệ tầng Hà Nội (Q12 - 3a hn).


Hệ tầng Lệ Chi được định tuổi Pleistocen sớm dựa theo mối quan hệ địa tầng và phức hệ bào tử phấn hoa thu thập qua các lỗ khoan vùng Ái Mộ, Lệ Chi. Khí hậu giai đoạn này ôn hoà, khô lạnh với sự có mặt của thực vật ưa lạnh như Salix, Juglan.. Giai đoạn cuối khí hậu ấm dần lên.

Phụ thống Pleistocen trung - thượng, phần dưới

Hệ tầng Hà Nội - nguồn gốc sông, sông lũ ( a, ap Q12 - 3a hn)


Hệ tầng Hà Nội do Hoàng Ngọc Kỷ và nnk xác lập năm 1978 khi nghiên cứu địa tầng hệ Đệ tứ tờ Hà Nội tỷ lệ 1: 200.000 qua mặt cắt điển hình LK4 - Thanh Xuân - Hà Nội [69].


Hệ tầng Hà Nội được hình thành trong khoảng thời gian từ 700.000 năm đến hơn 100.000 năm cách ngày nay. Trầm tích chỉ gặp ở hầu hết các lỗ khoan, bề dày lớn nhất ở Nam Thanh Trì đạt tới 34m (LK.1 - HN). Vùng ven rìa đồng bằng, bề dày trầm tích mỏng, chỉ đạt 0,5 - 3,0m.


Đặc điểm nổi bật về thành phần thạch học của hệ tầng Hà Nội là khối lượng hạt vụn thô gồm cuội, sỏi sạn chiếm tỷ trọng lớn, do vậy có khả năng chứa nước khá phong phú, nên đây chính là tầng chứa nước quan trọng nhất không những trên địa bàn thành phố Hà Nội mà trong cả đồng bằng Bắc bộ.


Về nguồn gốc trầm tích hệ tầng Hà Nội, đó là trầm tích sông - sông lũ với hai kiểu mặt cắt đặc trưng: mặt cắt vùng lộ và mặt cắt vùng phủ.


Mặt cắt ở vùng phủ: trầm tích của hệ tầng gặp trong hầu hết các lỗ khoan ở vùng ven rìa và trung tâm đồng bằng. Chúng nằm ở độ sâu từ 35,5m đến 69,5m, nơi dày nhất là 34m tại LK1.HN ở Văn Điển và được chia thành 3 tập từ dưới lên trên như sau:


Tập 1: tầng cuội sạch gồm cuội lẫn tảng, sỏi sạn và ít cát bột xen kẽ thuộc tướng lòng sông miền núi. Tập này có chiều dày 10 - 20m, phủ không chỉnh hợp trên trầm tích hệ tầng Lệ Chi và là đối tượng chứa nước ngầm phong phú, có chất lượng tốt.


Tập 2: sỏi nhỏ, cát hạt thô, cát bột màu vàng xám thuộc tướng sông miền núi và chuyển tiếp. Thành phần cát chủ yếu là thạch anh, một ít silic, fenfat và một vài khoáng vật nặng. Chiều dày trung bình của tập 15 - 17m


 Tập 3: bột sét, bột cát xám vàng đặc trưng cho tướng bãi bồi dày trung bình 4m. Trong tập này đôi chỗ gặp các thấu kính sét bột xám xen lẫn mùn thực vật. Trong tập 3 có chứa bào tử phấn hoa, tảo nước ngọt, lợ, mặn có yếu tố Pleistocen giữa - đầu Pleistocen muộn (Q12 - 3a). Về quan hệ trên tập 3 bị phủ bởi trầm tích aluvi hệ tầng Vĩnh Phúc. Bề dày tập 1 - 5m.


Ở tuyến II - II từ Hà Đông qua cầu Chương Dương tới Cầu Đuống ( LK 5, 6,7,8 - HN), mặt cắt của hệ tầng vắng mặt tập 3 là tập hạt mịn. Sang mặt cắt tuyến III - III chạy từ Tây Tựu qua đầm Vân Trì tới Kim Lũ lại xuất hiện tập 3 với bề dày là 10m (LK.11 - HN). Bề dày của hệ tầng tại trung tâm thành phố Hà Nội khá ổn định, biến đổi trong khoảng 20 - 25m.


Tại LK.1 - HN (Văn Điển) và LK.2 - HN (Bát Tràng), ở độ sâu 40 - 41m trong tập hạt mịn gặp phổ phấn gồm: Quercus, Ulmus, Pteris, Carya, Os.munda...Tảo nước ngọt gồm: Aulacosira, A.granulata, Navicula, Hantzschia... thuộc môi trường sông.


Tập 1, 2 là tầng chứa nước ngầm phong phú, chất lượng nước tốt, đây là đối tượng cung cấp nước chủ yếu cho thành phố.


Về quan hệ trên, trầm tích hệ tầng Hà Nội bị hệ tầng Vĩnh Phúc (aQ13b) phủ không chỉnh hợp lên trên. Tại LK.6 - HN (Ái Mộ - Gia Lâm) và nhiều lỗ khoan khác, bề mặt lớp hạt mịn trên cùng của hệ tầng bị phong hoá nhiễm sắt có màu vàng, nâu sậm.


Mặt cắt ở vùng lộ: trầm tích hỗn hơp sông - lũ thuộc hệ tầng Hà Nội lộ ra dưới dạng thềm bậc II ở độ cao tuyệt đối 20 - 40m, phân bố ở Vệ Linh, Phú Cường, Minh Trí, Hiền Ninh ( huyện Sóc Sơn) với bề mặt bị bóc mòn, phong hoá mạnh, nằm trực tiếp trên bề mặt phong hoá đá gốc. Nhìn chung kiểu mặt cắt ở vùng lộ có thể phân làm 2 tập từ dưới lên trên như sau:


Tập 1: cuội, cuội tảng lẫn sỏi, sạn, cát bột, ít sét màu gạch vàng, vàng nâu. Trong thành phần cuội ở Vệ Linh còn bắt gặp tectit. Bề dày của tập 1 0,3 - 1,5m


Tập 2: gồm cát bột, bột lẫn ít sét màu vàng gạch dày 0,3 - 2,5m. Tập này chứa bào tử phấn hoa gồm: Gleichenia sp., Quercus sp., Larix sp., Cyathea sp., Ginkgo sp., xác định khoảng tuổi Pleistocen giữa - muộn. Bề mặt tập 2 này bị laterit hoá, hình thành nên lớp đá ong cứng chắc dày 0,5 - 1m, có thể khai thác làm gạch đá ong xây dựng.


Tuổi của hệ tầng Hà Nội là Pleistocen giữa - muộn phần sớm được xác lập dựa vào bào tử phấn hoa.


Tổng hợp các mặt cắt của hệ tầng Hà Nội cho thấy, phần dưới của hệ tầng với thành phần chủ yếu là cuội tảng hỗn tạp là sản phẩm liên quan đến quá trình xâm thực sâu, đào xẻ của sông suối miền núi. Sau đó động lực dòng chảy giảm dần, kích thước hạt vụn giảm, hàm lượng cát tăng. Trong giai đoạn này, quá trình phong hoá vật lý thống trị, khí hậu lạnh hơn so với hiện tại do sự hiện diện một số thực vật ưa lạnh như Tilia, Corylus, Juglans tưong đối khô nhưng có những đợt mưa dữ dội xen kẽ dẫn tới những sản phẩm lũ tích lan tràn trên khắp địa bàn thành phố. Vào cuối giai đoạn này, mức xâm thực cơ sở đuợc nâng cao, hoạt động của sông chuyển sang xâm thực ngang, bồi tụ tạo nên tập hạt mịn trên phần trên cùng của mặt cắt.

Phụ thống Pleistocen thượng, phần trên

Hệ tầng Vĩnh Phúc - nguồn gốc sông, hồ - đầm lầy ( a, lb Q13b vp)

Hệ tầng Vĩnh Phúc được Hoàng Ngọc Kỷ và Nguyễn Đức Tâm xác lập năm 1978, khi nghiên cứu mặt cắt ở vùng Phúc Yên và Vĩnh Yên [69]. Theo các tác giả trên, hệ tầng Vĩnh Phúc bao gồm phần dưới có nguồn gốc sông - biển (amQ13bvp) và phần trên là trầm tích biển (mQ13bvp). Ngô Quang Toàn và nnk, 1989 trong quá trình đo vẽ địa chất nhóm tờ thành phố Hà Nội tỷ lệ 1: 50.000 [132] đã xác định trầm tích hệ tầng Vĩnh Phúc trong phạm vị thành phố Hà Nội và một số khu vực xung quanh có nguồn gốc sông (chứ không phải nguồn gốc biển như Hoàng Ngọc Kỷ quan niệm) có thể phân ra các tướng: aluvi và tướng hồ - đầm lầy (a, lb Q13b vp).

Hệ tầng Vĩnh Phúc hình thành trong khoảng thời gian 100.000 - 10.000 năm cách ngày nay. Các trầm tích lộ ra trên diện rộng dưới dạng đồng bằng tích tụ aluvi cổ thuộc huyện Sóc Sơn, Đông Anh, một phần ở Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh (Từ Liêm) với độ cao tuyệt đối của bề mặt biến đổi từ 8 đến 20m. Ven sông Hồng chúng phân bố ở độ sâu 18 - 41,7m, ven bờ sông Đuống từ 2 - 41m. Bề dày lớn nhất gặp ở LK.8 - HN (Gia Lâm) là 38m.

Bề dày của hệ tầng có xu hướng tăng dần về phía Nam và Tây Nam. Tại LK.1 - HN (Đông Mỹ - Thanh Trì) không gặp trầm tích này do hoạt động xâm thực của lòng sông Hồng trong giai đoạn đầu Holocen muộn (3000 năm cách ngày nay)

Nét đặc trưng của hệ tầng Vĩnh Phúc là bề mặt bị hiện tượng laterit hoá yếu có màu sắc loang lổ dễ nhận biết. Hệ tầng gồm 2 kiểu nguồn gốc là: sông và hồ - đầm lầy thể hiện lịch sử tiến hoá trầm tích của sông.


Phụ hệ tầng dưới, nguồn gốc aluvi (a Q13b vp1 ): 


Mặt cắt ở vùng lộ: hệ tầng Vĩnh Phúc lộ ra dưới dạng đồng bằng thềm aluvi cổ, trên diện rộng khoảng 300 km2, thuộc các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, một phần phía Đông Bắc huyện Từ Liêm. Đồng bằng này không bằng phẳng có độ cao tuyệt đối 8 - 20m, bị chia cắt bởi các rãnh xâm thực. Bề mặt bị phong hoá loang lổ, nhiều nơi cứng chắc.


Mặt cắt tại LK.19 - HN (Nội Bài - Sóc Sơn) dày 6,2m từ dưới lên gồm 2 tập:


Tập 1 (6,2 - 2,5m): cát, bột sét lẫn vảy mica và mùn thực vật màu xám trắng, đỏ loang lổ, phần dưới lẫn ít sạn, sỏi thạch anh, chứa bào tử phấn của thực vật dương xỉ, hạt trần và hạt kín, không có yếu tố ngập mặn. Bề dày tập 1 là 3,7 m, nằm phủ không chỉnh hợp lên các trầm tích hệ tầng Hà Nội.


Tập 2 (2,5 - 0m): sét, bột, cát lẫn sạn sỏi laterit, vẩy mica và mùn thực vật màu sắc loang lổ, có chứa phổ phấn hoa. Dày 2,5m.


Phía Nam Phù Xá Đông (xã Phú Minh - Sóc Sơn) gần 350 m, tại giếng đào khai thác cát vàng ở bờ trái sông Cà Lồ, ở độ sâu 5,5 m hệ tầng có trật tự từ dưới lên như sau: 


 Tập 1 (5,5 - 2,4m): cát lẫn sỏi sạn thạch anh, silic cấu tạo phân lớp xiên, từ dưới lên hạt cát biến đổi từ thô đến nhỏ, màu xám vàng, vàng gạch, đôi chỗ nhiễm sắt màu đỏ nâu. Dày 3,1m. Đây là tầng khai thác cát vàng xây dựng.


 Tập 2 (2,4 - 0,3m): cát bột màu nâu xám lẫn ít mùn thực vật, phần trên là lớp bột màu xám nâu phớt đỏ ngấm nước khá dẻo. Dày 2,1m.


 Tập 3 (0,3 - 0m): lớp đất trồng, thành phần bột cát nâu vàng. Dày 0,3m.


Ven sông cà Lồ, phía Đông cầu Phủ Lỗ, tại điểm khai thác cát của dân, trật tự trầm tích từ dưới lên gồm 2 lớp:


 Tập1 (2,35 - 2,05): cát vàng gạch hạt vừa đến nhỏ có vảy mica, thỉnh thoảng xen thấu kính bột sét lẫn cát màu xám trắng. Bề dày 0,3m.


 Tập 2 (2,05 - 0m): bột sét lẫn cát màu xám trắng, xen kẹp lớp cát nâu vàng, nhiễm sắt nâu đỏ, cấu tạo phân lớp xiên. Thành phần khoáng vật sét là hydromica, kaolinit.


Mặt cắt ở vùng phủ: có thể quan sát ở LK.4 - HN (Lệ Chi - Gia Lâm) từ dưới lên gồm 2 tập:


Tập 1 (41,7 - 25m): sỏi, cuội nhỏ, cát lẫn ít sét bột màu vàng xám chứa ít di tích tảo nước ngọt xác định môi trường trầm tích lục địa có tuổi Pleistocen muộn. Bề dày 16,7m.


Tập 2 (25 - 17,5m): cát bột, ít sét lẫn mùn thực vật màu vàng, xám , phần trên bị laterit hoá yếu có màu sắc loang lổ chứa phổ phấn có tuổi Pleistocen muộn. Bề dày tập 7,5m.

Tập 1 có khả năng chứa nước có chất lượng khá tốt. Trên diện phủ ven sông Đuống hay thuộc diện phủ nằm giữa sông Đuống và sông Hồng, tập 1 có bề dày tăng cao 25 - 34m, còn ở nội thành, huyện Thanh Trì và Từ Liêm có bề dày giảm. Trong các lỗ khoan, bề dày tập 2 thường mỏng, biến đổi trong khoảng 2 - 7m.

 Phụ hệ tầng trên, nguồn gốc hồ - đầm lầy (lbQ13b vp2): 

Tại trạm bơm Bốt Thá (ven sông Cà Lồ) gặp tập hợp bột sét dày >4,8m nguồn gốc hồ - đầm lầy lục địa. Ở độ sâu 4,8 - 2,8 m gặp thấu kính bột sét chứa di tích thực vật lá cây bảo tồn tốt và mùn thực vật. 

Ở Kim Lũ Thượng - Sóc Sơn (ven sông Cà Lồ) gặp trật tự tích tụ hồ - đầm lầy từ dưới lên như sau [131]:

Thấu kính than bùn dày 0,5m

Sét bột màu xám phần trên bị laterit hoá có màu loang lổ, xen kẹp có các thấu kính sét bột màu đen, sét bột loang lổ vàng lẫn mùn thực vật. Bề dày 2,7m

Lớp đất trồng lẫn kết vón sắt, dày 0,3m.

Về quan hệ địa tầng, hệ tầng Vĩnh Phúc nằm không chỉnh hợp trên hệ tầng Hà Nội. Quan hệ trên bị phủ không chỉnh hợp bởi trầm tích hồ - đầm lầy, biển của hệ tầng Hải Hưng và trầm tích aluvi của hệ tầng Thái Bình.


Tổng hợp các mặt cắt dọc sông Cà Lồ, các LK.11, LK.12 ở Đông Anh, Sóc Sơn, hệ tầng Vĩnh Phúc gồm 4 lớp từ dưới lên như sau [132]:


Tập 1: cuội, sỏi, cát lẫn bột sét màu vàng xám, dày 3 - 10m. Tập này gặp trong các lỗ khoan sâu hay lộ ra ở Phù Xá Đông - Phú Minh (Sóc Sơn).


Tập 2: cát bột lẫn sét, cát vàng cấu tạo phân lớp xiên, cát có thành phần ít khoáng, chủ yếu là thạch anh, ít mảnh đá, thuộc tướng lòng sông và ven lòng. Bề dày 33m. Tập này quan sát dọc sông Cà Lồ.


Tập 3: sét bột loang lổ xám vàng, xám đen, dày 2 - 10m


Tập 4: bột sét loang lổ, xám vàng, xám nâu đen lẫn mùm thực vật, thấu kính than bùn. Dày 1 - 3m.  


Trầm tích tập 1, 2, 3 chứa phổ phấn xác định tuổi Pleistocen muộn và tảo nước ngọt chỉ thị môi trường trầm tích sông. Tập 3, 4 chứa di tích thực vật không có yếu tố ngập mặn ứng với tuổi Pleistocen muộn [126].


Trên diện phân bố của đồng bằng tích tụ aluvi cổ, điều kiện địa chất công trình đơn giản, thành phần thạch học tương đối đồng nhất, nền đất có cấu trúc từ 2 - 3 lớp: trên cùng là sét, sét pha, dưới là cát hạt nhỏ đến thô, đáy là lớp cuội sỏi lẫn cát. Sức chịu tải của nền đất là 3 kg/cm2. 


Đây là khu vực rất thuận lợi cho xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp. Thành Cổ Loa thời An Dương Vương được xây dựng năm 253 trước công nguyên. Đất đắp thành chủ yếu là sét, sét cát màu sắc loang lổ có lẫn ít sạn laterit của hệ tầng Vĩnh Phúc.


Hệ tầng Vĩnh Phúc được hình thành trong khoảng thời gian cách đây 100.000 năm, gần hơn rất nhiều so với giai đoạn hình thành hệ tầng Lệ Chi (khoảng 1,6 triệu năm), hay hệ tầng Hà Nội (khoảng 700.000 năm). Mặc dù vậy trong giai đoạn này, có 2 hiện tượng quan trọng khác hẳn 2 giai đoạn trước:


Một là: trầm tích có sự phân dị độ hạt theo chiều thẳng đứng, song thành phần hạt mịn chiếm ưu thế, kích thước hạt vụn nhỏ, có xen kẹp nhiều thấu kính sét. Điều này cho thấy chế độ kiến tạo bình ổn, mức phân dị địa hình thấp, yếu tố phong hoá hoá học mạnh hơn giai đoạn trước, năng lượng dòng chảy giảm, xâm thực ngang cùng sự đền bù tích tụ cân bằng. Chính các quá trình này đã tạo nên tổ hợp cộng sinh tướng lòng, ven lòng - tướng bãi bồi - tướng hồ móng ngựa bị đầm lầy hoá.


Hai là: bề mặt trầm tích bị nhiễm sắt có màu loang lổ, phân bố trên một diện rộng không chỉ ở trên địa bàn thành phố Hà Nội mà còn gặp ở Vĩnh Phúc, ở Thạch Thất, Chương Mỹ (Hà Tây). Hiện tượng này minh chứng cho một thời kỳ có mức xâm thực cơ sở hạ thấp, biển lùi ra xa, chế độ lục địa thống trị. 

Thống Holocen


Trầm tích Holocen hình thành trong thời gian khoảng 10.000 năm trở lại đây. Đợt biển tiến Flandrian có tính toàn cầu xảy ra vào giai đoạn Holocen giữa (6000 - 4000 năm trước ngày nay) đã để lại dấu ấn đậm nét của một đường bờ biển cổ là tầng sét xám xanh. Tầng sét này phân chia trầm tích Holocen ra làm hai hệ tầng: hệ tầng Hải Hưng gồm trầm tích hồ - đầm lầy trước biển tiến và trầm tích biển; hệ tầng Thái Bình gồm trầm tích hiện đại, thể hiện môi trường lục địa sau biển tiến.

Phụ thống Holocen hạ - trung

Hệ tầng Hải Hưng - nguồn gốc hồ - đầm lầy, biển (lb, m Q21 - 2hh)


Hệ tầng Hải Hưng do Hoàng Ngọc Kỷ xác lập năm 1978 [69]. Hệ tầng được thành tạo trong khoảng thời gian từ 10.000 - 4000 năm cách ngày nay. Trong khoảng thời gian này, đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội chịu ảnh hưởng của đợt biển tiến cực đại Flandrian. Đường bờ biển tiến cực đại này đồng thời là giới hạn diện phân bố của trầm tích sét xám xanh, dẻo, mịn (đồng nhất về độ hạt) và ổn định về bề dày trên mặt bằng rộng lớn từ Nhổn đến dọc sông Đuống, mở rộng về phía Nam và Tây Nam.


Hệ tầng được đặc trưng bằng hai kiểu nguồn gốc: trầm tích hồ - đầm lầy trước biển tiến nằm dưới (mặt cắt chính được được nghiên cứu tại Giảng Võ - tầng Giảng Võ) và trầm tích biển với màu xám xanh, mịn dẻo nằm trên (mặt cắt điển hình được nghiên cứu tại hồ Đống Đa - tầng Đống Đa). Hệ tầng Hải Hưng được chia thành 2 phụ hệ tầng sau:


Phụ hệ tầng Hải Hưng dưới, trầm tích hồ - đầm lầy (lb Q21 - 2 hh1): phân bố rộng khắp ở các huyện Từ Liêm, Gia Lâm ở độ sâu 4 - 18m. Trong những đới sát ven bờ sông Đuống, sông Hồng do quá trình xâm thực sâu của dòng sông nên không gặp trầm tích này.


Thành phần trầm tích hồ - đầm lầy chủ yếu là sét, bột cát chứa tàn tích thực vật, lớp mỏng than bùn. Mặt cắt điển hình quan sát tại LK.6 - HN (Ái Mộ - Gia Lâm) ở độ sâu 18 - 4,5m, dày 13,5m từ dưới lên như sau:


Tập 1 (18 - 12,5m): bột cát, bột sét lẫn nhiều mùn thực vật, màu xám, đen nhạt, độ chọn lọc kém đến rất kém mang tính môi trường axit khử, đặc trưng cho đầm lầy ven biển. Dày 5,4 m.


Tập 2 (12,6 - 4,5m): bột sét, bùn lẫn mùn và xác thực vật phân huỷ chưa hết, màu xám, xám sẫm chứa tập hợp tảo nước ngọt, lợ, mặn. Bề dày lớp 8,1 m. Tập này bị lớp sét xám xanh nguồn gốc biển phụ hệ tầng Hải Hưng trên (mQ21 - 2 hh2) nằm chỉnh hợp lên trên.


Mặt cắt tại Đông Hội (Đông Anh), trật tự địa tầng từ dưới lên như sau:


Tập 1 (5,5 - 4,5m): than bùn lẫn sét màu đen, cành cây, lá cây, dày 0,5 - 1,0m nằm phủ không chỉnh hợp trên lớp sét màu loang lổ của hệ tầng Vĩnh Phúc.


Tập 2 (4,5 - 2,5m): sét bột màu xám, xám đen lẫn mùn thực vật, dày 2m. Nằm trực tiếp lên lớp này là lớp sét màu xám xanh.


Tại mỏ than bùn Dân Chủ, Lỗ Khê (Đông Anh) có mặt cắt như sau:


Phần dưới: cát sét lẫn tàn tích thực vật


Phần trên: sét bột màu xám xen kẹp thấu kính than bùn, dày 3 - 5m. 


Trong các lỗ khoan ở các vùng Thanh Trì, Gia Lâm, Từ Liêm và nội thành đều bắt gặp trầm tích này.


Ven theo đường bờ biển cổ, trầm tích này thường chứa than bùn; ở khu vực nội thành thường là bùn nên về mặt địa chất công trình đây là tầng đất yếu. 


Tổng hợp các lỗ khoan địa chất công trình bắt gặp các lớp than bùn hoặc sét có chứa tàn tích thực vật, vật chất hữu cơ có chiều dày thường nhỏ hơn 2m. Trong khu vực nội thành tầng bùn nguồn gốc hồ - đầm lầy chiều dày có chỗ tới 20 m và phân bố thành 2 mảng [126].


Mảng 1: từ hồ Hoàn Kiếm - Văn Chương - Giảng Võ - Thành Công - Ngọc Khánh - Liễu Giai - Dịch Vọng.


Mảng 2: Thanh Nhàn - Quỳnh Lôi - Vĩnh Tuy - Mai Động - Pháp Vân - Giáp Bát - Thịnh Liệt - Văn Điển - Triều Khúc - Đại Mỗ - mở rộng xuống Thường Tín.


Tầng đất yếu này không thuận tiện cho việc xây dựng các công trình nhà cao tầng, các công trình có tải trọng lớn. Ngoài ra cũng cần lưu ý những diện tích chứa tầng bùn này thường bị sụt lún đất mạnh nhất khi xảy ra hiện tượng tháo khô do các Nhà máy nước khai thác nước ngầm ở tầng chứa nước phía dưới. Hiện tượng ô nhiễm tầng nước ngầm ở những khu vực này cũng cần lưu ý hơn. Bởi vậy công tác khảo sát thiết kế công trình cần phải được tiến hành một cách thận trọng và chi tiết trước khi xây dựng những công trình lớn.


Phụ hệ tầng Hải Hưng trên, trầm tích biển (m Q21 - 2 hh2): trầm tích biển thuộc phụ hệ tầng trên hệ tầng Hải Hưng trên phân bố từ Nhổn, Chợ Đăm, Cầu Diễn, dọc theo sông Đuống và phát triển về phía Nam, Đông Nam thành phố Hà Nội. Nhìn chung chúng bị phủ bởi trầm tích aluvi của hệ tầng Thái Bình (aQ23 tb1), chỉ lộ ra diện hẹp dọc bờ trái sông Hồng thuộc các xã Xuân Canh, Vĩnh Ngọc, Hải Bối. Chiều dày của trầm tích dao động từ 0,5 - 4,0 và nằm ở độ cao tuyệt đối +3m so với mực nước biển. Về quan hệ dưới nó gắn liền với tích tụ hồ - đầm lầy chứa than bùn thuộc phụ hệ tầng dưới của hệ tầng Hải Hưng (lbQ21 - 2 hh1) và nhiều nơi còn phủ lên bề mặt bóc mòn của hệ tầng Vĩnh Phúc (như ở Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Dương Xá).


Thành phần của trầm tích này khá đồng nhất bao gồm sét, sét bột có màu đặc trưng là xám xanh, xám xanh lơ, xanh xám. Một số nơi như ở ngã ba Nhổn, Chợ Đăm, Cầu Diễn phần đáy của trầm tích có chứa ít mùn thực vật.


Trong sét xám xanh ở Tây Thanh Xuân, Bát Tràng ở độ sâu 3 - 3,5m có chứa tập hợp foraminifera. Sét có độ hạt khá mịn Md=0,01 - 0,08, độ chọn lọc tương đối tốt S0 = 1,1 - 1,9. Tổ hợp khoáng vật sét phổ biến là: hydromica - kaolinit - monmorilonit, hydromica - kaolinit - clorit. Sét xám xanh được dùng làm dung dịch khoan, làm gốm.


Với hai kiểu nguồn gốc mô tả ở trên, hệ tầng Hải Hưng phản ánh giai đoạn mà cả đồng bằng Bắc Bộ từng bước bị ngập chìm dần trong biển. Giai doạn đầu biển tiến dần vào đồng bằng và hình thành nên tầng trầm tích hồ - đầm lầy ven biển trong khoảng thời gian 10.000 - 6.000 năm trước đây. Giai đoạn sau, biển tiến mạnh mà ranh giới đường bờ lấn vào sâu nhất. Lúc này cả đồng bằng Bắc bộ là một vịnh biển kín, nông với môi trường thuỷ động lực khá yên tĩnh, môi trường khử thống trị dẫn tới lắng đọng vật liệu sét có xám xanh rất đặc trưng.

Phụ thống Holocen thượng

Hệ tầng Thái Bình, nguồn gốc sông, sông - hồ - đầm lầy (a, alb Q23 tb)


Hệ tầng Thái Bình đã được Hoàng Ngọc Kỷ và đồng nghiệp năm 1978 xác lập khi nghiên cứu mặt cắt của các trầm tích trẻ ở Thái Bình. Đây là các trầm tích hiện đại được thành tạo sau khi biển lùi, mực nuớc biển hạ thấp, vai trò sông Hồng lớn dần trong quá trình hình thành đồng bằng sông Hồng, trong đó có diện mạo thành phố Hà Nội ngày nay. Trầm tích hiện đại chủ yếu có nguồn gốc sông phân bố dọc hai bên bờ các sông Hồng, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ... Hệ thống đê điều được thiết lập dọc theo các sông kể trên, dẫn tới phần trầm tích trong đê bị ngừng bồi đắp phù sa, trong khi đó ở ngoài đê hàng năm vào mùa lũ, các bãi bồi lại được phủ lớp mỏng phù sa: cát, bột, sét màu mỡ. Trên cơ sở đó hệ tầng Thái Bình được tách thành 2 phụ hệ tầng sau:


Phụ hệ tầng dưới (Q23 tb1): phụ hệ tầng dưới hệ tầng Thái Bình bao gồm tích tụ sông tướng bãi bồi trong đê và tích tụ sông - hồ - đầm lầy.


 Tích tụ sông, tướng bãi bồi trong đê (aQ23 tb1): thành tạo trầm tích này phân bố rộng rãi trên bề mặt đồng bằng trong đê, phổ biến từ Từ Liêm đến Đông Anh rồi trải rộng về phía Nam, Đông Nam, Tây Nam thành phố Hà Nội.


Về quan hệ, tích tụ trầm tích sông phụ hệ tầng Thái Bình dưới nằm phủ lên các thành tạo cổ hơn: tích tụ hệ tầng Hải Hưng, Vĩnh Phúc.


Liên hệ mặt cắt của các lỗ khoan qua các tuyến I - I, II - II, III - III, IV - IV và các vết lộ tự nhiên cho thấy tích tụ aluvi (aQ23tb1) nằm ở độ sâu 0 m đến 35,5m với chiều dày lớn nhất đạt gần 26,15m.

Trên cơ sở tài liệu lỗ khoan cho thấy thành phần vật chất cấu tạo trầm tích chia thành 3 tập từ dưới lên như sau:

Tập 1: cát hạt thô, vừa (có lẫn ít cuội, sỏi) màu xám, xám nâu có lẫn ít tàn tích thực vật. Bề dày tập 1 - 9m. Trong tập trầm tích có chứa bào tử phấn, tảo nước ngọt.

Tập 2: cát bột màu nâu, xám nhạt lẫn ít mùn thực vật, trong chúng chứa di tích tảo nước ngọt, bào tử phấn lục địa. Chiều dày tập thay đổi 3 - 18 m.

Tập 3: bột sét lẫn ít mùn thực vật màu nâu, xám nhạt chứa vi cổ sinh nước ngọt, tảo và bào tử phấn nước ngọt. Chiều dày tập thay đổi 1 - 3 m. Tập 3 cũng là tập khai thác đất làm gạch.


Các tài liệu khoan ĐCCT cho thấy phức hệ thach học aQ23tb1 bao gồm các kiểu thạch học: sét pha, cát pha, sét, cát. Kết quả thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý các kiểu thạch học tướng bãi bồi trong đê thể hiện trong báo cáo chuyên đề.


Trầm tích sông tướng bãi bồi trong đê được hình thành trong quá trình biển lùi dần ra khỏi đồng bằng và hệ thống sông Hồng đã tải phù sa bồi đắp nên đồng bằng sông Hồng phát triển dần ra biển. Khoảng thời gian bồi đắp kéo dài từ 4000 - 2000 năm cách ngày nay. Vào thế kỷ XIII, Nhà Trần đã cho xây dựng hệ thống đê sông Hồng, từ đó đồng bằng trong đê không được bồi đắp nữa, đồng thời bị biến cải do hoạt động khai thác của con người và có địa hình thấp hơn so với ngoài đê. 


 Trầm tích sông - hồ - đầm lầy (albQ23 tb1): có diện phân bố nhỏ hẹp, rải rác ở Đông Anh và trong khu vực nội thành. Đây thực chất là các ao, hồ trũng sót hay các lòng sông cổ hình móng ngựa dang bị đầm lầy hoá. Trầm tích kiểu nguồn gốc này được thành tạo chủ yếu do quá trình đổi dòng của sông Hồng, do hoạt động đắp đê ven sông dẫn tới sông, rạch trong đê ứ nước bị đầm lầy hoá dần.


Thành phần chính của trầm tích này là sét, bột sét, bột cát màu xám, xám tro, xám đen lẫn vật chất hữu cơ, tàn tích thực vật, đôi nơi gặp di tích ốc xoắn hiện đại. Chiều dày trầm tích 1 - 3 m.


Hiện tại, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh dẫn đến việc san lấp ao hồ để lấy diện tích xây dung. Trên diện tích phân bố các ao hồ này, cấu trúc nền đất phức tạp, gồm 3 hay 4 lớp đất khác nhau. Trên cùng chủ yếu là đất loại sét, tiếp đến là bùn sét pha, bề dày có khi tới 10 - 15m; dưới cùng là cát nguồn gốc sông. Nền đất kiểu này yếu, không thuận lợi cho xây dựng, diện phân bố không rộng quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Văn Chương, Đống Đa, Trung Hoà, Triều Khúc, Yên Sở... 


Phụ hệ tầng trên (aQ23tb2): đây là trầm tích sông tướng bãi bồi ven lòng phân bố ở ngoài đê sông Hồng, Đuống, Cầu, Cà Lồ, Nhuệ và các sông suối nhánh. 


Trầm tích này ở các sông suối nhánh có thành phần cuội, sỏi, sạn, cát lẫn bột sét màu nâu, vàng xám. Ven sông Hồng, sông Đuống, sông Cầu thành phần chủ yếu là bột sét, bột cát, cát màu nâu nhạt với chiều dày biến đổi 2 - 15 m. Trong các lỗ khoan sâu, bề dày trầm tích lớn nhất là 9,35m ở LK.1 - HN.


Các lỗ khoan tay ngoài bãi Liên Mạc (sông Hồng) cho thấy mặt cắt từ dưới lên gồm 3 lớp:


Lớp 1 (6,23 - 3,2m): cát hạt từ trung bình đến thô. 


Lớp 2 (3,2 - 0,3m): cát hạt mịn lẫn bột sét màu xám đen, thành phần cát chiếm 80 - 90%, bột sét 10%.


Lớp 3 (0,3 - 0m): bột sét màu nâu, bề mặt có thảm cỏ phát triển. Thành phần bột sét chiếm 90%, cát 10%.


Đôi chỗ trong cát có mảnh vỏ trai, hến nước ngọt. Các trầm tích bãi bồi hiện đại ngoài đê đang được khai thác làm cát san lấp hay dùng làm vữa trát trong xây dựng.


Kể từ khi có hệ thống đê, hoạt động xâm thực ngang của sông bị hạn chế về mặt không gian. Một phần lượng phù sa được bồi tụ ngay tại lòng sông tạo nên bãi bồi ngoài đê hiện tại cao hơn bề mặt địa hình trong đê.

Hệ Đệ tứ không phân chia (Q)


Trầm tích Đệ tứ không phân chia có nguồn gốc chủ yếu là aluvu - deluvi (adQ) diện tích nhỏ hẹp nằm rải rác ở các vùng trũng hẹp ở Xóm Cóc (xã Minh Quang), ở phía Nam núi An Lõm và ở phía Đông núi Dền thuộc vùng núi Sóc Sơn. Sự thành tạo chúng liên quan đến dòng chảy tạm thời và có sự tham gia của quá trình rửa trôi vật chất trên sườn xuống. Thành phần vật chất gồm cát, bột sét, lẫn ít dăm sạn kết vón oxyt sắt với chiều dày từ 0,5 - 1,5m. Hiện nay các diện tích này đang được khai thác trồng cây công nghiệp như chè, thuốc lá và cấy lúa.

1.2.2. Kiến tạo và hệ thống đứt gãy


Vị trí kiến tạo 


Thành phố Hà Nội nằm ở phía Bắc đứt gãy sông Chảy, thuộc hệ chuẩn uốn nếp Đông Việt Nam. Trên sơ đồ kiến tạo, thành phố Hà Nội là nơi tiếp giáp giữa đới An Châu và vùng trũng Hà Nội (hình 1.4)


Các đơn vị cấu trúc


Đới An Châu 


Thành phố Hà Nội chiếm diện tích nhỏ phía Tây Nam của đới An Châu. Các thành tạo tuổi Mesozoi lộ ra ở phía Bắc đứt gãy sông Lô thuộc huyện Sóc Sơn; dọc theo đứt gãy về phía Đông Nam chúng bị phủ chồng bởi các thành tạo Kainozoi của vùng trũng Hà Nội. Đới gồm các thành tạo lục nguyên, lục nguyên phun trào, lục địa màu đỏ thuộc các hệ tầng Khôn Làng (T2 akl), Nà Khuất ( T2nk), Hà Cối (J1 - 2 hc) và Tam Lung (J3 - K1 tl) với bề dày tổng cộng 1470 - 2005m.


Đới Hà Nội


Đới Hà Nội hay còn gọi là vùng trũng Hà Nội, hoặc võng địa hào Hà Nội phân bố rộng rãi ở phía Bắc và Nam đứt gãy Sông Lô. Đới được phân chia thành 2 phụ đới: phụ đới Trung Tâm và phụ đới Đông Bắc.


Phụ đới Trung tâm: phân bố ở phía Nam đứt gãy sông Lô, gồm các thành tạo lục nguyên tuổi Kainozoi có tổng bề dày 60 - 1000m, nằm phủ chồng lên các thành tạo Proterozoi thượng - Cambri hạ. Riêng ở vùng Tân Dân, các thành tạo Kainozoi còn nằm phủ chồng lên cả các thành tạo Mesozoi.


Phụ đới Đông Bắc: phân bố ở phía Bắc đứt gãy Sông Lô, gồm các thành tạo lục nguyên tuổi Kainozoi có bề dày >60m, nằm phủ chồng lên các thành tạo Mesozoi.


Các tầng cấu trúc


Về mặt cấu trúc địa chất, thành phố Hà Nội có 3 tầng cấu trúc sau:


Tầng cấu trúc Protezozoi thượng - Cambri hạ: gồm các thành tạo biến chất tướng amphibolit của loạt Sông Chảy, bề dày >1000m.


Tầng cấu trúc Mesozoi: gồm các thành tạo lục nguyên, lục nguyên phun trào, lục địa màu đỏ thuộc các hệ tầng Khôn Làng (T2 akl), Nà Khuất ( T2nk), Hà Cối (J1 - 2 hc) và Tam Lung (J3 - K1 tl) với bề dày tổng cộng 1470 - 2005m.


Tầng cấu trúc Kainozoi: gồm trầm tích lục nguyên của hệ tầng Vĩnh Bảo (N2vb) và các thành tạo bở rời Đệ tứ, dày 264 - 564m. Bề dày tầng cấu trúc theo tài liệu địa vật lý đạt 60 - 1000m.


Cấu trúc móng trước Kainozoi


Về cấu trúc móng trước Kainoizoi của vùng trũng Hà Nội, cho đến nay vẫn là vấn đề chưa được xác định rõ ràng, vì vùng trũng bị phủ bởi lớp trầm tích Kainozoi khá dày, đạt tới hàng trăm mét. Tuy nhiên, ở phần rìa vùng trũng lộ ra các đá có tuổi trước Kainozoi và theo các tài liệu lỗ khoan, đo sâu địa vật lý, cũng như các tài liệu mô tả móng trước Kainozoi, cho phép chia móng thành 3 đới: đới Tây Nam, đới Trung Tâm và đới Đông Bắc. Diện tích thành phố Hà Nội chỉ thuộc hai đới cấu trúc là Trung Tâm và Đông Bắc. Như đã mô tả ở phần trên, thì hai đới này thuộc đới Hà Nội nên được gọi là 2 phụ đới.


Phụ đới Trung tâm: gồm những cấu trúc nằm ở phía Nam đứt gãy sông Lô, trong đới phân ra làm 2 dải rõ rệt:


Dải thứ nhất: nằm kẹp giữa đứt gãy sông Lô và đứt gãy Vĩnh Ninh, cấu trúc có phương kéo dài TB - ĐN, dạng nếp lồi không hoàn chỉnh, phía TB là hai cánh nếp lồi không cân xứng, trục nếp lồi nằm về phía đứt gãy sông Lô. Theo tài liệu khoan thì ở phía Tây Nam thị trấn Đông Anh, gặp đá gốc thuộc tầng cấu trúc Proterozoi thượng - Cambri hạ ở độ sâu 50m. Về phía ĐN Hà nội cũng gặp các tầng cấu trúc Proterozoi thượng - Cambri hạ. Tại đây, tầng cấu trúc Kainozoi có bề dày 60 - 500m, bề mặt móng nằm nghiêng về phía ĐN, nằm phủ không chỉnh hợp lên tầng cấu trúc Proterozoi thượng - Cambri hạ.


Dải thứ hai: nằm ở phía Nam đứt gãy Vĩnh Ninh. Theo tài liệu trọng lực và địa chấn, dải này có phương TB - ĐN, trầm tích Kainozoi ở đây lớn hơn 500m đến 1000m. Tài liệu đo sâu điện và trọng lực, dự đoán tầng cấu trúc trước Kainozoi ở đây bao gồm các đá biến chất tướng amphibolit thuộc tầng cấu trúc Protezozoi thượng - Cambri hạ.


Phụ đới Đông Bắc: nằm ở phía Bắc đứt gãy sông Lô, trùng với cấu tạo nâng Tiên Sơn - Gia Lương. Đây là một cấu tạo không đối xứng, trục của cấu tạo có xu hướng dịch chuyển về phía đứt gãy sông Lô. Phía Tây Bắc của dải lộ ra diện tích nhỏ các đá trầm tích lục nguyên, lục nguyên phun trào và trầm tích màu đỏ Mesozoi. Phía Đông Nam của dải, tầng cấu trúc Mesozoi bị tầng cấu trúc Kainozoi dày >60m phủ lên trên.


Các hệ thống đứt gãy

Các đứt gãy khu vực Hà Nội khá phức tạp gồm có đứt gãy sâu phân miền, phân đới và các đứt gãy nội đới kiến trúc. Các đứt gãy không chỉ quan sát được ở trên mặt mà còn được phát hiện ở vùng phủ qua giải đoán ảnh vệ tinh. Theo phân loại của Văn Đức Chương, trên địa bàn thành phố Hà Nội có các loại đứt gãy sau:


Đứt gãy cấp 1


Thuộc về đứt gãy cấp 1: có đứt gãy Vĩnh Ninh và đứt gãy sông Lô.


Đứt gãy Vinh Ninh (1): nằm ở phía Nam thành phố với chiều dài trên 30 km, kéo dài phương TB - ĐN từ Thượng Cát đến Đông Mỹ. Đứt gãy có chiều sấu đạt tới 18 - 20 km. Biên độ dịch chuyển đứng của đứt gãy đạt 2 - 3 km, đới phá huỷ rộng 400 - 500m. 


Trong giai đoạn Paleozoi, hoạt động của đứt gãy Vĩnh Ninh không rõ nét, đến Mesozoi hoạt động mới mạnh dần lên và vào Kainozoi đứt gãy hoạt động mãnh liệt gây nên sụt lún mạnh ở phụ đới Trung Tâm của đới Hà Nội nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng.


Đứt gãy sông Lô (2): nằm ở phía Bắc thành phố, chiều dài đứt gãy cắt qua thành phố khoảng 25 km theo phương TB - ĐN từ Tân Dân đến Thuỵ Lâm và bị phủ dưới trầm tích Đệ tứ. Đới phá huỷ của đứt gãy có chiều rộng 1200 m, chiều sâu đứt gãy đạt tới 30 km và có thể còn sâu hơn, dọc đứt gãy có ít biểu hiện của chấn tâm động đất.


Đứt gãy sông Lô là đứt gãy thuận, biên độ dịch chuyển 2 - 3 km. Đứt gãy bắt đầu hoạt động từ Protezozoi muộn. Trong Paleozoi, đứt gãy vẫn hoạt động, nhưng không đóng vai trò quan trọng. Đến Mesozoi, hoạt động mạnh dần lên. Đến Kainozoi, đứt gãy hoạt động dữ dội để cùng với đứt gãy sông Chảy tạo ra phụ đới Trung Tâm vùng trũng Hà Nội và phân ra nhiều đứt gãy nhánh nằm theo hướng chủ đạo của đứt gãy sông Lô như đứt gãy Đông Anh.


Đứt gãy cấp 2


Đứt gãy cấp 2 là đứt gãy phân chia nội đới các cấu trúc lớn. Thuộc vào loại đứt gãy cấo 2 này có đứt gãy Đông Anh và đứt gãy đường số 3 (hay còn gọi là đứt gãy sông Công).


Đứt gãy Đông Anh (3): nằm kẹp giữa đứt gãy sông Lô và đứt gãy Vĩnh Ninh. Đoạn đứt gãy Đông Anh thuộc thành phố Hà Nội có chiều dài 31 km, kéo dài phương TB - ĐN, từ phía Nam Tân Dân đến Yên Viên và Đình Xuyên. Đới phá huỷ của đứt gãy rộng hàng trăm mét. Đứt gãy Đông Anh là đứt gãy nhánh của đứt gãy sông Lô, phát triển và giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn Mesozoi.


Đứt gãy đường số 3 (4): có phương kéo dài á kinh tuyến với chiều dài 45 km từ Trung Giã về đến Yên Viên. Đứt gãy thể hiện rõ trên địa hình và bị phủ dưới trầm tích Đệ tứ. Đây là đứt gãy trượt bằng trái.


Đứt gãy cấp 3

Đứt gãy cấp 3 là những đứt gãy nhỏ có phương ĐB - TN và TB - ĐN. Chúng phân bố tập trung ở vùng Sóc Sơn và rải rác trong đồng bằng, giữ vai trò phức tạp hoá cấu trúc địa chất của vùng.


Đứt gãy Sơn Tây - Phúc Yên: Trong phạm vi Hà Nội, đứt gãy dài khoảng 3 km khống chế dòng suối bắt nguồn từ núi Chân Chim. Đới phá huỷ đứt gãy rộng vài trăm mét, cắm Đông Bắc 70 - 800, sâu 18 - 20 km


Đứt gãy Đan Phượng - Phủ Lỗ: Trong phạm vi Hà Nội, đứt gãy dài khoảng 25 km, kéo từ Thượng Cát đến Kim Lũ. Chưa xác định được hướng cắm của đứt gãy.


Đứt gãy Chương Mỹ - Từ Sơn ( hay còn gọi là đứt gãy Hà Đông - Yên Viên): Trong phạm vi Hà Nội, đứt gãy dài khoảng 21 km, kéo từ Thanh Xuân đến Yên Viên. Đứt gãy có mặt cắm về phía Đông Nam (1300), là đứt gãy thuận trái. 


Dọc theo hai đứt gãy Sơn Tây - Phúc Yên và đứt gãy Đan Phượng - Phủ Lỗ, chiều dày trầm tích Đệ tứ ở nhiều nơi như Phúc Thọ, Phúc Yên, Phủ Lỗ đều thấy có sự chênh lệch đến 10m. Riêng đứt gãy đường 6 có vai trò cực lớn đối với chế độ địa động lực của Hà Nội, một mặt tạo ra đới sụt hạ phía Đông Nam, mặt khác tạo ra các tuyến nứt đất ngầm khá dữ dội.


Các nếp uốn


Các thành tạo địa chất trước Đệ tứ chỉ lộ ra ở phía Bắc huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn, bị phá huỷ mạnh mẽ và tạo nên các cấu trúc khối tảng có qui mô khác nhau; đồng thời chúng bị khống chế bởi các đứt gãy trong vùng. Do vậy các nếp uốn cũng không giữ được hình thái cấu trúc ban đầu. Hiện tại chúng chỉ tồn tại dưới dạng các nếp lồi và nếp lõm.


Nếp lồi


Trong vùng núi Sóc Sơn của Hà Nội chỉ xác định đuợc nếp lồi núi Hoàng Lân, thực chất tại đây chỉ lộ ra một đoạn ngắn của nếp lồi. Trục nếp lồi có phương TB - ĐN, dài 15 km, rộng 12,5 km. Nhân nếp lồi được cấu tạo bởi các thành tạo lục nguyên - phun trào hệ tầng Khôn Làng (T2a kl). Cánh nếp lồi là các thành tạo lục nguyên phụ hệ tầng dưới của hệ tầng Nà Khuất (T2 nk1). Cánh Đông Bắc dốc 300, cánh Tây Nam dốc 100 [126].


Nếp lõm


Kết quả điều tra đo vẽ dịa chất đã xác định được 2 nếp lõm:


Nếp lõm Núi Vành: trúc kéo dài phương TB - ĐN từ núi Vành đến Xuân Bảng, dài 22,5 km, rộng 11 km [131]. Nhân nếp lõm là trầm tích lục nguyên thuộc phụ hệ tầng trên của hệ tầng Nà Khuất (T2nk2). Cánh Đông Bắc dốc 100, cánh Tây Nam dốc 300.


Nếp lõm Núi Dõm: kéo dài phương TB - ĐN dài 8 km, rộng 4 km. Nhân nếp lõm là các thành tạo lục nguyên thuộc phụ hệ tầng dưới của hệ tầng Nà Khuất (T2 nk1). Cánh nếp lõm là các thành tạo lục nguyên - phun trào hệ tầng Khôn Làng (T2a kl). Các cánh nếp lõm đổ về ĐB và TN góc dốc 300 [126].

1.2.3. Mối quan hệ của các thành tạo địa chất Đệ tứ với các di chỉ
khảo cổ.


Hà Nội là nơi cư ngụ và phát triển của người Việt trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Trên địa bàn Hà Nội đã có 12 di chỉ khảo cổ cùng hàng chục điểm phát hiện lẻ tẻ thuộc thời đại Đồng thau và thời đại Sắt sớm. Các di chỉ khảo cổ này phân bố tập trung chủ yếu ở Đông Anh, Gia Lâm và Thanh Trì (hình 1.5) [126].


Theo các nhà nghiên cứu khảo cổ học, thành phố Hà Nội được phân thành 3 vùng chính: 1, Vùng đồi núi xâm thực; 2, Vùng đồng bằng aluvui cổ tuổi Pleistocen; và 3, Vùng đồng bằng aluvi hiện đại có tuổi Holocen. 


Trên cơ sở phân chia này cho thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa giữa các vùng được cấu thành bởi các thành tạo Đệ tứ với các di chỉ khảo cổ phát hiện bên trong chúng.

 
Vùng đồi núi xâm thực


Phân bố ở phía Bắc và Tây Bắc huyện Sóc Sơn. Trong vùng này cho đến nay chưa phát hiện thấy di chỉ khảo cổ. Chỉ có một số di tích lịch sử nổi tiếng ở đây là chùa và đền. Đền Sóc Sơn với truyền thuyết Thánh Gióng đánh xong giặc Ân cởi áo giáp sắt, cùng ngựa sắt bay về trời. Truyền thuyết Thánh Gióng xảy ra vào giai đoạn lịch sử khoảng 4000 năm cách ngày nay, còn đền Sóc Sơn chỉ có lịch sử vào đầu thế kỷ XIII.


Vùng đồng bằng aluvi cổ hay vùng đồng bằng cao


Phân bố chủ yếu ở phía Nam, Đông Nam huyện Sóc Sơn. Độ cao tuyệt đối của đồng bằng là 6 - 20 m. Di chỉ cổ nhất gặp trên vùng đồng bằng này là rìu đá ở Đầm Cả - Cổ Loa thuộc văn hoá Sơn Vi có niên đại khoảng 20.000 - 14.000 năm cách ngày nay. Di chỉ khảo cổ thuộc thời đại Đồng Thau (4700 - 2800 năm cách ngày nay) khá phong phú, tìm thấy ở Yến Tàng, Núi Xây (huyện Sóc Sơn); Đình Chàng, Cổ Loa, Tiên Hội (Đông Anh). Vị trí phân bố của các di chỉ này đáng lưu ý quan tâm:


- Ở Yến Tàng, Núi Xây (Sóc Sơn) chỉ bắt gặp các hiện vật thuộc văn hoá Phùng Nguyên (giai đoạn đầu thời đại Đồng Thau).


- Trong 3 điểm di tích khảo cổ ở Đông Anh, bắt gặp các các hiện vật của văn hoá Đồng Đậu và Gò Mun (giai đoạn cuối của thời đại Đồng Thau). Ngoài ra còn gặp trống đồng Ngọc Lũ, thạp đồng thuộc văn hoá Đông Sơn của đầu thời đại sắt mới (3200 - 2200 cách ngày nay) ở Cổ Loa, Đình Chàng. Di chỉ nổi tiếng nhất ở vùng đồng bằng cao này là cụm di chỉ khảo cổ và di tích lịch sử Cổ Loa.


- Các vị trí khảo cổ trên thường nằm gần ranh giới giữa đồng bằng aluvi cổ với đồng bằng aluvi hiện đại, hoặc ven sông suối.


Đồng bằng aluvi hiện đại hay vùng đồng bằng thấp


Phân bố chủ yếu ở ven sông Hồng, sông Đuống và các huyện nằm phía Nam thành phố Hà Nội (Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm). Độ cao tuyệt đối của đồng bằng 2 - 8 m. Trên đồng bằng này đã phát hiện được 7 di chỉ khảo cổ chính ở ven sông Hồng, sông Đuống và sông Nhuệ.


Các di chỉ ở Triều Khúc và Văn Điển thuộc văn hoá Phùng Nguyên thuộc thời đại Đồng Thau


Di chỉ Gò Thông thuộc văn hoá Gò Mun (thời đại Đồng Thau) và Đông Sơn (thời đại Sắt sớm).


Các di chỉ ở Đa Tốn, Trung Mầu, Giảo Tất, Ngọc Hà thuộc văn hoá Đông Sơn thuộc thời đại sắt sớm (800 năm trước công nguyên - 200 năm sau công nguyên)


Điểm lại các di chỉ trên cho thấy chúng chủ yếu thuộc thời đại Đồ đồng và Sắt sớm có niên đại tuyệt đối khoảng 4700 - 2000 năm cách ngày nay (ngoại trừ di chỉ rìu đá ở Đầm Cả thuộc văn hoá Sơn Vi có tuổi cổ hơn).


Trên cơ sở các tư liệu khảo cổ đã nêu ở trên, có thể rút ra một số nhận xét sau:


- Nếu chỉ xét riêng bờ phía Bắc sông Hồng, ta thấy thời gian có sự dịch chuyển di chỉ văn hoá từ vùng đồng bằng cao xuống vùng đồng bằng thấp, từ Bắc, Đông - Bắc xuống Nam, Đông - Nam; cụ thể từ Núi Xây, Yến Tàng (di chỉ Phùng Nguyên) đến Đình Chàng, Cổ Loa, Tiên Hội (di chỉ Đồng Đậu, Gò Mun) đến Ngọc Hà, Đa Tốn, Trung Màu (di chỉ Đông Sơn). Điểm này cho thấy quá trình phát triển của cư dân đồng bằng sông Hồng gắn chặt với quá trình bồi đắp, vận động tự nhiên của sông Hồng. Đứng dưới góc độ địa chất trầm tích kỷ thứ tư xem xét, thì thấy vùng đồng bằng cao (hay đồng bằng tích tụ aluvi cổ) cũng đã được hình thành ít nhất cách đây khoảng 10.000 năm. Kể cả khi biển tiến cực dại vào hoảng 6000 - 4000 năm trước, thì đồng bằng này vẫn không bị ngập, mà còn nằm cao hơn mực nước biển lúc bấy giờ từ 5 - 10m; và vào thời kỳ biển tiến thì khí hậu ấm, ẩm, ôn hoà hơn, lại dồi dào sản vật trên rừng lẫn duới biển, nhưng tại sao cư dân người Việt vẫn chưa chuyển xuống khai thác vùng đồng bằng cao này? (chưa phát hiện được di chỉ khảo cổ nào có tuổi cổ hơn văn hoá Phùng Nguyên, ngoại trừ di chỉ rìu đá thuộc văn hoá Sơn Vi ở Đầm Cả) mà phải đợi đến tận giai đoạn văn hoá Phùng Nguyên. Đây vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ cần được trả lời vì nó liên quan đến lịc sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.


- Vào khoảng 3000 năm cách ngày nay (đầu Holocen muộn), mực nuớc biển hạ thấp dần, đồng bằng châu thổ sông Hồng mở trộng về phía Đông Nam. Các nhóm cư dân người Việt bắt đầu chuyển từ vùng đồi xuống chiếm cứ, khai thác vùng đồng bằng. Trong thời gian này, họ lựa chọn các vùng đất cao nằm gần nguồn nuớc nhằm dễ khai thác các sản vật tự nhiên và tiện cho sinh hoạt, đồng thời phòng tránh thiên tai. Và lâu dần cùng với quá trình bồi đắp, các cư dân tiếp tục tiến về phía biển.
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